
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

TT Môn/HĐGD Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5

1 Tiếng Việt
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

2 Toán
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

3 Đạo đức
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

4 Tự nhiên và Xã hội
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

5 Khoa học
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

6 Lịch sử và Địa lí
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

7 Công nghệ
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

8 Tin học

Tin học 5- NXB Đại 

học Vinh - Tác giả: 

Lê Khắc Thành

Tin học 5- NXB Đại 

học Vinh - Tác giả: 

Lê Khắc Thành

Tin học 5- NXB Đại 

học Vinh - Tác giả: 

Lê Khắc Thành

9 Hoạt động trải nghiệm
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

10 GD Nghệ thuật  (Âm nhạc)
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

11 GD Nghệ thuật  (Mĩ thuật)
Vì sự bình đẳng và 

dân chủ trong GD

Chân trời sáng tạo 

(Bản 1)

Chân trời sáng tạo 

(Bản 1)

Chân trời sáng tạo 

(Bản 1)

Chân trời sáng tạo 

(Bản 1)
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12 Giáo dục Thể chất
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

13 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) I-Learn Smat Start I-Learn Smat Start I-Learn Smat Start


